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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN  

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Nơi sinh Học sinh trường 

Ghi chú 

 

1 
Võ Đình Thùy Anh 

x 
24/02/2016 

Kinh TT Điều trị theo yêu cầu-Quốc tế,bệnh 

viện trung ương Huế 

iSchool Quảng Trị  

2 Võ Tâm Châu x 21/1/2016 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị  

3 Võ Nguyễn Khánh Chi x 29/01/2016 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị  

4 

Hoàng Phước Vĩnh Khang 

 
11/11/2016 

Kinh TT Điều trị theo yêu cầu-Quốc tế,bệnh 

viện trung ương Huế 

iSchool Quảng Trị  

5 Nguyễn Võ Phúc Nguyên  05/10/2016 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị  

6 Lê Trọng Nhân  04/4/2016 Kinh Bệnh viện trung ương Huế iSchool Quảng Trị  

7 Nguyễn Ngọc Hạ Vy x 23/10/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế iSchool Quảng Trị  

8 Trần Ngọc Như Khang  18/6/2016 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị  

9 Ngô Đức Hiếu  23/12/2016 Kinh Bệnh viện trung ương Huế iSchool Quảng Trị  

10 Stella Nguyễn Berkowitz x 10/4/2016 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị  

11 Trần Mai Khuê x 25/4/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế iSchool Quảng Trị  

12 Lê Minh Dũng  10/6/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế MN Hoa Phượng  

13 Đặng Ngọc Quỳnh x 29/6/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế MN Hoa Phượng  

14 

Lê Duy Phúc 

 

30/11/2016 

Kinh Bệnh viện trung ương Huế, Phường 

Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế 

MN Bình Minh, Vĩnh 

Linh 

 

15 Hoàng Trần Minh Nhân  21/11/2015 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị MN Sơn Ca  

16 
Văn Túc Cường 

 
12/6/2016 

Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị MN Đông Lương  

17 Phan Sakưra x 9/10/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế MN Hoa Phượng  

18 Trần Nhã Vy x 2/9/2016 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị  

19 

Dương Đình Quang 

 

23/11/2015 

Kinh Bệnh viện trung ương Huế MN An Phú, TP Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh 

 

20 Nguyễn Đức Long  19/5/2016 Kinh  Bệnh viện quốc tế Huế MN iSmile  



21 Hồ Trần Kiệt  7/5/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế MN Hoa Phượng  

22 Nguyễn Đức Khôi Nguyên  27/7/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế MN Hoa Phượng  

 

 

23 Dương Bảo Ngọc  

x 

6/3/2015 

 

 

Kinh 

 

ấp 1 thị trấn Nàng Mau huyện vị thủy, 

Tỉnh Hậu Giang 

ấp 1 thị trấn Nàng 

Mau huyện vị thủy, 

Tỉnh Hậu Giang 

 

24 Lương Hoàng Nam   7/23/2016 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế MN Hoa phượng  

           Danh sách này có 24 học sinh 

          Quảng Trị, ngày ...... tháng ..... năm 2022   

                       KT. GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT                         CÁN BỘ XÉT DUYỆT                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

                         MAI HUY PHƯƠNG                                                                HỒ CÔNG NGỌC 


		2022-08-10T10:10:51+0700
	Việt Nam
	TRẦN THỊ NGỌ<ngott.quangtri@ischool.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-23T13:50:40+0700
	Việt Nam
	Hồ Công Ngọc<hocongngoc@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-24T08:58:38+0700
	Việt Nam
	Mai Huy Phương<maihuyphuong@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-30T10:03:21+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




